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Kính gửi: 
 
- Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường; 

- Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường; 
- Các Tổ dân phố có hoạt động sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi). 

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/8/2025 của UBND phường 

về Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm 

soát phòng chống dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn 

gốc động vật trên địa bàn phường Phù Liễn năm 2025, 

UBND phường đề nghị phòng, ban và các tổ dân phố có hoạt động sản xuất 

nông nghiệp (chăn nuôi) triển khai thực hiện thu thập và tổng hợp kê khai tình 

hình chăn nuôi năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phù Liễn (Chủ trì) 

Tham mưu UBND phường triển khai công tác rà soát, thống kê tình hình 

chăn nuôi năm 2025 trên toàn địa bàn. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thu thập 

thông tin kê khai từ các Tổ dân phố. 

Tổng hợp đầy đủ số liệu, phân loại theo nhóm vật nuôi, quy mô, hình thức 

sản xuất; hoàn thiện báo cáo trình UBND phường theo đúng thời hạn. 

Tiếp nhận bản kê khai từ các Tổ dân phố thông qua: Đ/c Trần Minh Nghiệp 

– Chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng & Đô thị phường. SĐT: 0818.203.666. 

Phối hợp Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công trong tuyên truyền và hỗ trợ 

thu thập thông tin. 

2. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Phù Liễn 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi (loa truyền thanh, nhóm Zalo, bảng tin điện 

tử, hệ thống thông tin cơ sở) về việc thực hiện kê khai tình hình chăn nuôi năm 

2025. Phối hợp với các Tổ dân phố trong việc phát mẫu, hướng dẫn người dân kê 

khai đúng, đủ theo mẫu quy định. 

Hỗ trợ Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trong quá trình kiểm tra, rà soát 

các cơ sở chăn nuôi. Kịp thời báo cáo UBND phường các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai. 



3. Các Tổ dân phố có hoạt động sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi) 

Thông báo và phát mẫu kê khai đến toàn bộ các hộ chăn nuôi thuộc địa bàn. 

Hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ, đúng nội dung theo Mẫu “Bản kê khai tình 

hình chăn nuôi năm 2025”. Rà soát, xác nhận tất cả bản kê khai, bảo đảm tính 

chính xác trước khi gửi về phường. 

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 10/12/2025. 

Vậy UBND phường đề nghị Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm 

Dịch vụ Sự nghiệp Công và các Tổ dân phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công 

văn này. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, đề nghị phản ánh trực tiếp 

về UBND phường để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Mai Thế Ngọc 



UBND PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

TDP …………………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc 
 

……………, ngày tháng năm 2025 

 

 

BẢN KÊ KHAI TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI NĂM 2025 

 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên chủ cơ sở / hộ chăn nuôi:……………………………………………... 

Năm sinh:…………………… Số CCCD:………………………………… 

Địa chỉ chi tiết:…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………... 

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………..... 

Diện tích khu chăn nuôi (m²):……………………………………………... 

Tính chất cơ sở: 

☐ Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

☐ Cơ sở chăn nuôi quy mô vừa 

☐ Hộ kết hợp chăn nuôi – nuôi trồng thủy sản 

II. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CỤ THỂ 

1. Chăn nuôi LỢN - Chăn nuôi TRÂU – BÒ – DÊ 
 

Nhóm lợn 
Số lượng 

(con) 
Ghi chú 

 Nhóm loại 

vật nuôi 

Số lượng 

(con) 
Ghi chú 

Lợn nái sinh sản 
  

Trâu 
  

Lợn đực giống 
  

Bò sữa 
  

Lợn con (dưới 25 kg)   Bò thịt   

Lợn thịt (trên 25 kg) 
  Dê sinh sản 

(đực, cái) 

  

Lợn hậu bị 
  

Dê thịt 
  

Khác 
  

Cừu 
  

      



2. Chăn nuôi GIA CẦM - Vịt – Ngan – Ngỗng – Chim 
 

Loại vật nuôi Số lượng Ghi chú 
 

Loại vật nuôi 
Số 

lượng 
Ghi chú 

Gà đẻ trứng    Ngỗng   

Gà thịt 
  Chim cút / chim 

bồ câu 
  

Gà giống (gà con)   Thỏ   

Vịt thịt 
  Chó nuôi làm 

giống / sinh sản 
  

Vịt đẻ      

Ngan      

III. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
 

Loại nuôi 
Diện tích 

(m²/ha) 

Quy mô (số 

con/sản lượng) 

Ghi 

chú 

Cá truyền thống (trắm, chép, mè, trôi…)    

Cá rô phi    

Cá đặc sản (diêu hồng, lóc, trê…)    

Tôm sú    

Tôm thẻ chân trắng    

Thủy sản khác    

    

IV. CAM KẾT CỦA HỘ CHĂN NUÔI 

Tôi xin cam kết: 

Các thông tin kê khai trên là đúng sự thật. 

Thực hiện đầy đủ quy định về chăn nuôi, vệ sinh môi trường và phòng 

chống dịch bệnh. 

 

Người kê khai 
(ký, ghi rõ họ tên) 

TM. TỔ DÂN PHỐ 
TỔ TRƯỞNG 
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